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ベトナム語 日本語 日本語 ベトナム語

bán	chạy 1 色 18

khiêu	vũ 2 味 19

nhai 3 ガム 20

chọn 4 しなもの 21

khác 5 ねだん 22

đi	đi	về	về 6 きゅうりょう 23

ghi	chép 7 ボーナス 24

nghiêm	túc 8 ばんぐみ 25

nhiệt	tình 9 ドラマ 26

hiền	lành 10 小説 27

vĩ	đại 11 かんりにん 28

vừa	đúng 12 むすめさん 29

tập	quán 13 むすこさん 30

kinh	nghiệm 14 しょうらい 31

sức	lực,	năng	lực 15 たいてい 32

hâm	mộ 16 それに 33

hình	dáng 17 それで 34
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